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TRƯỜNG THPT GIA BÌNH SỐ 1 
TỔ TOÁN – TIN 

 

ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 
NĂM HỌC 2024 – 2025 

MÔN TOÁN LỚP 12 
Thời gian làm bài 90 phút không kể giao đề 

 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu 
hỏi học sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1.​ Cho hàm số , bảng xét dấu của  như sau: 

 

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? 

A. .​ B. .​ C. .​ D. . 

Câu 2.​ Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau: 
 

Hàm số đã cho đạt cực đại tại 

A. .​ B. .​ C.  .​ D.   . 

Câu 3.​ Cho hàm số  có đạo hàm , . Số điểm cực trị của 
hàm số đã cho là 

A. .​ B. .​ C. .​ D. . 

Câu 4.​ Cho hàm số  liên tục trên đoạn  và có đồ thị trên đoạn  như hình vẽ bên 

dưới. Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn  bằng 

 
A. .​ B. .​ C. .​ D. . 

Câu 5.​ Cho hàm số  có bảng biến thiên sau đây 

 

  



giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên khoảng  là 

A. .​ B. .​ C. .​ D. . 

Câu 6.​ Đồ thị hàm số  có tiệm cận ngang là 

A. .​ B. .​ C. .​ D. . 

Câu 7.​ Cho hàm số     có bảng biến thiên như sau' 

 
Phương trình đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là 

A. .​ B. .​ C. .​ D. . 
Câu 8.​ Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên dưới? 

 

A. .​ B. .​ C. .​ D. . 
Câu 9.​ Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên dưới? 

  

A. .​ B. .​ C. .​ D. . 

Câu 10.​ Cho tứ diện . Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng? 

A. .​ B. .​  

C. .​ D. . 
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Câu 11.​ Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho ba vecto , , 

. Tọa độ của vecto  là 

A. .​ B. .​ C. .​ D. . 

Câu 12.​ Cho ba điểm Gọi  là điểm nằm trên đoạn thẳng  sao 

cho . Tính độ dài đoạn thẳng  

A. .​ B. .​ C. .​ D. . 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a),b),c),d) ở 
mỗi câu học sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1.​ Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ dưới đây: 

 

a) Điểm cực tiểu của hàm số  là . 

b) Giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn  là . 

c) Hàm số  có đúng  điểm cực trị. 

d) Hàm số  nghịch biến trên khoảng . 

Câu 2.​ Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên dưới. 

 

Xét tính đúng sai của các phát biểu sau: 

a) Hàm số  nghịch biến trên khoảng . 

  



b) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là . 

c) Đồ thị hàm số có tâm đối xứng là điểm . 

d Gọi  là 2 điểm cực trị của hàm số đã cho, diện tích tam giác  bằng . 

Câu 3.​ Cho hình lập phương  có cạnh bằng . Gọi  là tâm của hình vuông 

 và  là trọng tâm tam giác . 

a) . 

b) Góc giữa hai vec tơ  và  bằng . 

c) . 

d) . 
 

Câu 4.​ Trong không gian , cho ba điểm , , .  

​ a) Tọa độ trọng tâm tam giác  bằng  

b) Tam giác có góc là góc tù. 

c) Tứ giác  là hình bình hành thì tọa độ điểm  

​ d) Tọa độ chân đường phân giác trong góc  của tam giác  là .  

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 

Câu 1.​ Cho hàm số  với  là tham số thực. Có bao nhiêu giá trị 

nguyên của  để hàm số  có   điểm cực đại và điểm cực tiểu nằm trong khoảng . 

Câu 2.​ Ông A dự định sử dụng hết  kính để làm một bể cá bằng kính  có   dạng hình hộp chữ 
nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng (các mối ghép có kích thước không đáng kể). Bể 
cá có dung tích lớn nhất bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)? 

Câu 3.​ Cho hàm số ,  có đồ thị như hình vẽ. 
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Số đường tiệm cận đứng của đồ thị của hàm số  là bao nhiêu? 

Câu 4.​ Một cốc chứa   dung dịch  với nồng độ   và một bình chứa dung 

dịch  khác với nồng độ  . Lấy   ở bình trộn vào cốc ta được dung 

dịch  có nồng độ . Coi  là hàm số xác định với . Khi , 

nồng độ của dung dịch  đạt giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu ? 
Câu 5.​ Tính khoảng cách từ trọng tâm của một khối rubik (đồng chất)  hình   tứ diện đều đến một mặt 

của nó, biết rằng chiều cao của khối rubik là . 

 

Câu 6.​ Trong không gian tọa độ  cho ba điểm . Điểm  

thỏa mãn tứ giác  là hình bình hành . Tỉnh tổng . 
 

--------- Hết --------- 
 

BẢNG ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT 

ĐÁP ÁN PHẦN I 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

D A C C A D A A B C C D 
 
ĐÁP ÁN PHẦN II 
 

CÂU 1 CÂU 2 CÂU 3 CÂU 4 
a) sai  a) Đúng a) Đúng a) Sai 
b) Sai b) Sai b) Sai b) Sai 
c) Đúng c) Sai c) Sai c) Đúng 
d) Đúng d) Đúng d) Đúng d) Đúng 

 
ĐÁP ÁN PHẦN III 

Câu 1 2 3 4 5 6 

Trả lời 3 1,01 4 82 2,5 13 

  



LỜI GIẢI CHI TIẾT 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu 
hỏi học sinh chỉ chọn một phương án. 
 

Câu 1.​ Cho hàm số , bảng xét dấu của  như sau: 

 

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? 

A. .​ B. .​ C. .​ D. . 

Lời giải 
Chọn D 

Căn cứ vào bảng xét dấu của ta có  trên các khoảng  và . 

Vậy hàm số  nghịch biến trên các khoảng  và . 

Câu 2.​ Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau: 

 
Hàm số đã cho đạt cực đại tại 

A. .​ B. .​ C.  .​ D.   . 
Lời giải 

Chọn A 

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số đạt giá trị cực đại  tại . 

Câu 3.​ Cho hàm số  có đạo hàm , . Số điểm cực trị của 
hàm số đã cho là 

A. .​ B. .​ C. .​ D. . 
Lời giải 

Chọn C 

+ Ta có: . 

Bảng biến thiên 
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Vậy hàm số đã cho có  cực trị. 

Câu 4.​ Cho hàm số  liên tục trên đoạn  và có đồ thị trên đoạn  như hình vẽ bên 

dưới. Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn  bằng 

 
A. .​ B. .​ C. .​ D. . 

Lời giải 
Chọn C 

Từ đồ thị ta thấy:  

Câu 5.​ Cho hàm số  có bảng biến thiên sau đây 

 

giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên khoảng  là 

A. .​ B. .​ C. .​ D. . 
Lời giải 

Chọn A 

Dựa vào bảng biến  thiên   ta thấy giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên khoảng  

là . 

Câu 6.​ Đồ thị hàm số  có tiệm cận ngang là 

A. .​ B. .​ C. .​ D. . 
Lời giải 

Chọn D 

  



Ta có:  và . 

Vậy đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là . 

Câu 7.​ Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau' 

 
Phương trình đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là 

A. .​ B. .​ C. .​ D. . 
Lời giải 

Chọn A 
Dựa vào bảng biến thiên ta thấy 

 là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số. 
Câu 8.​ Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên dưới? 

 

A. .​ B. .​ C. .​ D. . 
Lời giải 

Chọn A  

Dựa vào đồ thị ta thấy đây là đồ thị hàm số bậc 3 có hệ số  nên nhận đáp án 

. 
Câu 9.​ Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên dưới? 
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A. .​ B. .​ C. .​ D. . 
Lời giải 

Chọn B 

Dựa vào đồ thị ta thấy đồ thị có đường tiệm cận đứng  và tiệm cận ngang  nên 

nhận đáp án . 

Câu 10.​ Cho tứ diện . Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng? 

A. .​ ​ B. 

.​  

C. .​ D. . 
Lời giải 

Chọn C 

Ta có  và  nên suy ra . 
 

Câu 11.​ Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho ba vecto , , 

. Tọa độ của vecto  là 

A. .​ B. .​ C. .​ D. . 
Lời giải 

Chọn C 

​ Ta có:  

Câu 12.​ Cho ba điểm Gọi  là điểm nằm trên đoạn thẳng  sao 

cho . Tính độ dài đoạn thẳng  

A. .​ B. .​ C. .​ D. . 
Lời giải 

Chọn A 

Gọi   

  



Theo đề ta có  nên suy ra 

 

Vậy điểm  

Độ dài đoạn thẳng  là . 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a),b),c),d) ở 
mỗi câu học sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1.​ Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ dưới đây: 

 

a) Điểm cực tiểu của hàm số  là . 

b) Giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn  là . 

c) Hàm số  có đúng  điểm cực trị. 

d) Hàm số  nghịch biến trên khoảng . 
Lời giải 

  
Chọn a) Sai | b) Sai| c) Đúng | d) Đúng 

a) Điểm cực tiểu của hàm số  là . 
Chọn SAI. 

b) Từ đồ thị ta thấy . 
Chọn SAI. 
c) Ta có: 

 

(vô nghiệm)   
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Vậy hàm số  có đúng  điểm cực trị 
Chọn ĐÚNG. 

d) Ta có: .  

Từ đồ thị trên ta có:  

Vậy  

Ta có:  

Xét  

Vậy hàm số  nghịch biến trên khoảng , nên cũng nghịch biến trên khoảng 

. 
Chọn ĐÚNG. 

Câu 2.​   Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên dưới. 

 

Xét tính đúng sai của các phát biểu sau: 

a) Hàm số  nghịch biến trên khoảng . 

b) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là . 

c) Đồ thị hàm số có tâm đối xứng là điểm . 

d Gọi  là 2 điểm cực trị của hàm số đã cho, diện tích tam giác  bằng . 

Lời giải 

Chọn a) Sai| b) Đúng| c) Đúng | d) Sai 

  



a) TXĐ: . 

Dựa vào đồ thị, ta thấy hàm số nghịch biến trên các khoảng  và . 
Chọn SAI. 

b) Dựa vào đồ thị, ta thấy đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số . 
Chọn ĐÚNG. 

c) Dựa vào đồ thị, ta thấy đường tiệm cận xiên và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số cắt nhau tại 

điểm  nên có tâm đối xứng là . 

Chọn ĐÚNG. 

d) Gọi  là điểm cực đại,  là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số đã cho, ta có: 

, , . 

Từ đó :  

Theo công thức He-ron ta có . 
Chọn SAI. 

Câu 3.​   Cho hình lập phương  có cạnh bằng . Gọi  là tâm của hình vuông 

 và  là trọng tâm tam giác . 

a) . 

b) Góc giữa hai vec tơ  và  bằng . 

c) . 

d) . 
Lời giải 

Chọn a) Đúng | b) Sai | c) Sai | d) Đúng 
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a) Vì  nên ta có  theo quy tắc hình hộp. 
Chọn ĐÚNG. 

b) Ta thấy  nên góc . 

Vì  là đường chéo của các hình vuông bằng nhau nên  

 đều . Vậy . 
Chọn SAI. 

c) Vì  nên  . 
Chọn SAI. 
d) Gọi . 

Vì  là trọng tâm tam giác  nên . 

Ta có  

.  
Chọn ĐÚNG. 

 

Câu 4.​   Trong không gian , cho ba điểm , , .  

​ a) Tọa độ trọng tâm tam giác  bằng  

b) Tam giác có góc là góc tù. 

c) Tứ giác  là hình bình hành thì tọa độ điểm  

d) Tọa độ chân đường phân giác trong góc  của tam giác  là .  
Lời giải 

Chọn a) Sai | b) Sai| c) Đúng | d) Đúng 

a)​ Tọa độ trọng tâm  của tam giác  là  

 
Chọn SAI. 

b) Vì  Ta có:  không thẳng hàng 

  



 nên tam giác có góc  là góc 
nhọn  
Chọn SAI. 
c) Tứ giác    là hình bình hành: 

 
Chọn ĐÚNG. 

d) Ta có . 

Gọi  là chân đường phân giác trong góc  ta có . 

Vì  là chân đường phân giác trong nên . 

Vậy . 
Chọn ĐÚNG. 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 

Câu 1.​   Cho hàm số  với  là tham số thực. Có bao nhiêu giá 

trị nguyên của  để hàm số có điểm cực đại và điểm cực tiểu nằm trong khoảng . 
Lời giải 

Trả lời: 3 

Ta có . 

. 

Để hàm số có điểm cực đại cực tiểu nằm trong khoảng  thì  có hai nghiệm phân 

biệt nằm trong khoảng  . 

Vậy có  giá trị nguyên của  thỏa mãn. 

Câu 2.​   Ông A dự định sử dụng hết  kính để làm một bể cá bằng kính  có   dạng hình hộp chữ 
nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng (các mối ghép có kích thước không đáng kể). Bể 
cá có dung tích lớn nhất bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)? 

Lời giải 
Trả lời: 1,01 
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Gọi ,  lần lượt là chiều rộng và chiều cao của bể cá (điều kiện ). 

Ta có thể tích bể cá . 

Theo đề bài, ta có  

 (Điều kiện kiện  ) 

   . 

 

 . 

Câu 3.​   Cho hàm số ,  có đồ thị như hình vẽ. 

 

Số đường tiệm cận đứng của đồ thị của hàm số  là bao nhiêu? 
Lời giải 

Trả lời: 4 

Xét tử: .  

  



Xét mẫu: . 

Với . 

Với . 

Suy ra . 

Kết hợp với  suy ra: ; ; ;  là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số. 

Vậy có  đường tiệm cận đứng. 

Câu 4.​   Một cốc chứa   dung dịch  với nồng độ   và một bình chứa dung 

dịch  khác với nồng độ  . Lấy   ở bình trộn vào cốc ta được dung 

dịch  có nồng độ . Coi  là hàm số xác định với . Khi , 

nồng độ của dung dịch  đạt giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu ? 
Lời giải 

Trả lời: 82 

Trong   dung dịch  với nồng  độ     chứa   

. 

Trong   dung dịch  với nồng độ   chứa   . 

Dung dịch  có nồng độ là . 

Ta có  xác định trên đoạn . 

, . 

Suy ra hàm số nghịch biến trên đoạn . 

Vậy  . 
Câu 5.​  Tính khoảng cách từ trọng tâm của một khối rubik (đồng chất) hình tứ diện đều đến một mặt 

của nó, biết rằng chiều cao của khối rubik là . 
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Lời giải 

Trả lời: 2,5 

 

Gọi  là trọng tâm của tứ diện . 

Gọi  là trọng tâm của tam giác , suy ra  

Ta có là tứ diện đều nên , nên  cm và  

Do đó khoảng cách từ  đến các mặt của nó là  

Vì  là trọng tâm của tứ diện nên ta có  

Suy ra  hay , suy ra 

 

Suy ra . 
 

Câu 6.​   Trong không gian tọa độ  cho ba điểm . Điểm 

 thỏa mãn tứ giác  là hình bình hành . Tỉnh tổng . 
Lời giải 

Trả lời: 13 

Ta có . 

 là hình bình hành khi và chỉ khi . 

Vậy . Suy ra . 
………………………………………….Hết…………………………………………………… 

  


